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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: Lịch sử- LỚP 9
(Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)


I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)
 
Câu 1: (1,0 điểm)
Em hãy chọn câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm tra
1. Chủ nghĩa tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm chiếm các nước Châu Á, Châu Phi làm thuộc địa do nguyên nhân nào ?.

A. Các nước Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên.

B. Các nước Châu Á, Châu Phi  đang đà suy yếu.

C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển làm tăng nhu cầu tranh giành thị trường.

D. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và vô sản.

2. Thực dân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào ngày, tháng, năm nào ?.


A. 31/8/1858


C. 01/9/1858


B. 01/9/1859


D. 17/02/1895

3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt được ký vào ngày, tháng, năm nào ?.

A. 20/8/1883


C. 25/8/1883

B. 06/6/1884


D. 15/3/1873


4. Người khởi xướng phong trào Đông Du là ai ?.



A. Phan Châu Trinh

C. Phan Bội Châu.



B. Huỳnh Thúc Kháng

D. Lương Văn Can

Câu 2: (1,0 điểm)
Sau đây là đoạn trích nói về công cuộc cải cách- mở cửa (từ 1978 đến nay) ở Trung Quốc.

Tháng 12 năm 1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối đổi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế-xã hội của đất nước. Đường lối mới chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, lấy………làm trung tâm, thực hiện………và ……..nhằm mục tiêu………, đưa đất nước Trung Quốc  trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

Hãy chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây để điền vào chỗ trống của đoạn viết trên sao cho đúng.
1. Hiện đại hóa.
2.Cải cách.
  3. Phát triển kinh tế.
4. Mở cửa.


II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu 3: (6,0 điểm

 Trình bày những sự kiện chính về hoạt động của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917 ?. Ý nghĩa của những hoạt động đó ?.

Câu 4: (2,0 điểm) 
Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (01/10/1949) có ý nghĩa lịch sử như thế nào ? 
                                                          ..........Hết........
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỬ 9

	 Cấp độ
Chủ đề   
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	Chủ đề 1
Chủ nghĩa TB được xác lập trên phạm vi thế giới
	Biết được CNTB phương Tây đi xâm lược thuộc địa
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	1
0,25
	
	
	
	1
0,25

	Chủ đề 2
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1858→cuối thế kỷ XIX
	Biết các sự kiện lịch sử
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
	2
0,5đ
	
	
	
	2 câu
0,5đ 

	Chủ đề 3
Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX→ 1918
	Biết các sự kiện lịch sử
	Hoàn cảnh  tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành
	Hiểu rõ được hoạt động của Nguyễn Tất Thành
	Hiểu được ý nghĩa của những hoạt động của Nguyễn Tất Thành
	

	Số câu
Số điểm
	1 câu
0,25đ
	0,5
3,0
	0,3
2,0
	0,2
1,0
	2 câu
6,25đ

	Chủ đề 4
Trung Quốc sau chiến tranh thế giới thứ II
	Biết được công cuộc cải cách- mở cửa
(1978→

nay)
	
	
	Hiểu được ý nghĩa  sự ra đời nước CH ND Trung Hoa
	

	Số câu: 
Số điểm:
	1câu
1 đ
	
	
	1
2
	2câu
3 đ 

	Tổng số câu

Tổng điểm
	5 câu

2 đ(20%)
	0,5

3 (30%)
	0,3

2 (20%)
	1,2

3 (30%)
	7

10 (10%)


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN: Lịch sử- LỚP 9

I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)
1. Ý C (0,25đ)
2. Ý C  (0,25đ)

3. Ý B  (0,25đ)

4. Ý C  (0,25đ)

Câu 2: (1 điểm)
3 → 2 → 4 → 1

II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu 3: (6,0 điểm) 

* Những hoạt động chính của Nguyễn Tất Thành từ năm 1911 đến năm 1917:

- Có thể mở đầu bằng giới thiệu sơ lược về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


- Giữa năm 1911:


+ Làm phụ bếp cho một tàu buôn của Pháp.


+ Cuộc hành trình kéo dài 6 năm qua nhiều nước Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Âu.
- Năm 1917:

+ Trở lại Pháp, làm nhiều nghề, học tập, rèn luyện…

+ Sống, hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người dần có những biến chuyển.


* Ý nghĩa các hoạt động nói trên:


Những hoạt động yêu nước của Người tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Câu 4: (2,0 điểm) 
Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời có ý nghĩa lịch sử:

- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nướcTrung Hoa bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền tư Châu Âu sang Châu Á. 
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: Lịch sử- LỚP 8
(Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)


      I.Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)

Em hãy chọn câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm tra (mỗi câu 0,25 điểm)
 
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra


A. Từ năm 1418-1427

C. Từ năm 1417-1427



B. Từ năm 1418-1428

D. Từ năm 1428-1527
Câu 2. Thời Lê Sơ từ năm (1428 đến 1527) tổ chức được
A. 26 khoa thi


C. 28 khoa thi

B. 27 khoa thi


D. 29 khoa thi

Câu 3: Chữ Quốc ngữ ra đời ở nước ta vào:

A. Thế kỷ XV


C. Thế kỷ XVI


B. Thế kỷ XVII


D. Thế kỷ XVIII

Câu 4: Cuộc chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

A. Ngày 5 tết 1787


C. Ngày 5 tết 1789


B. Ngày 5 tết 1788


D. Ngày 5 tết 1798.
Câu 5: Người có công lao to lớn trong sự nghiệp lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước đặt nền tảng thống nhất quốc gia là


A. Nguyễn Nhạc


C. Nguyễn Huệ


B. Nguyễn Lữ


D. Nguyễn Ánh


Câu 6: Bộ luật ban hành dưới triều Nguyễn là



A. Quốc triều hình luật

C. Bộ luật Hồng Đức



B. Hoàng triều luật Lệ

D. Bộ luật hình thư

Câu 7: Người có cống hiến xuất sắc vào nền y học và dược học dân tộc thế kỷ XVIII -nửa đầu thế kỷ XIX là



A. Lê Quý Đôn


C. Lê Hữu Trác



B. Phan Huy Chú


D. Lê Quang Định



Câu 8: Cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra



A. Nước Anh
B. Nước Pháp 
C. Nước Hà Lan
D. Nước Mĩ
II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu 9: (3,0 điểm)
 Đánh giá công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh trong buổi đầu độc lập?
Câu 10: (3,0 điểm)
 Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử phong trào Tây Sơn?
Câu 11: (2,0 điểm) 
  Hãy nêu kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh?
Hết 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SỬ 8

	 Cấp độ
Chủ đề   
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	Chủ đề 1
Buổi đầu độc lập thời Ngô, Đinh-Tiền Lê
	
	
	
	Đánh giá được công lao của Ngô Quyền va Đinh Bộ Lĩnh 
	

	Số câu:
Số điểm:
	
	
	
	1
3
	1
3

	Chủ đề 2
Đại Việt thời Lê Sơ
	Biết các sự kiện lịch sử
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
	2
0,5đ
	
	
	
	2 câu
0,5đ 

	Chủ đề 3
Đại Việt thế kỷ XVI-XVIII
	Biết các sự kiện lịch sử
	Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn
	Hiểu được ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn
	
	

	Số câu
Số điểm
	3 câu
0,75đ
	0,5
1,0
	0,5
2,0
	
	4 câu
3,75đ

	Chủ đề 4
Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX
	Biết các sự kiện lịch sử
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
	2
0,5đ
	
	
	
	2 câu
0,5đ 

	Chủ đề 5
Thời kỳ xác lập của CNTB
	Biết các sự kiện lịch sử
	Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
	1
0,25đ
	1
2
	
	
	2 câu
2,25đ 

	Tổng số câu

Tổng điểm
	8

2 (20%)
	1,5

3 (30%)
	0,5

2 (20%)
	1

3 (30%)
	11

10 (100%)


HƯỚNG DẪN CHẤM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2015 - 2016

MÔN: Lịch sử- LỚP 8

I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm)
Câu 1: 

1. Ý A.
Câu 5. Ý C.

2. Ý A.
Câu 6. Ý B.

3. Ý B.
Câu 7. Ý C.

4. Ý C  
Câu 8. Ý C.

II. Phần tự luận (8,0 điểm)
Câu 9: (3,0 điểm) 
- Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán giành độc lập, chấm dứt hơn 10 thế kỷ thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập.

- Đinh Bộ Lĩnh: Chấm dứt “loạn12 sứ quân,” thống nhất đất nước.

Câu 10: (3,0 điểm) 
Nguyên nhân thắng lợi:

- Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và Bộ chỉ huy nghĩa quân.

- Phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.

- Đánh tan quân xâm lựơc Xiêm, Thanh, bảo vệ độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Câu 11: (2,0 điểm) 

- Cách mạng công nghiệp làm cho sản xuất phát triển nhan chóng.
- Anh từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.

- “ Công xưởng của thế giới”.


                                             …….Hết……….
Đề chính thức





Đề chính thức











